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	UBND TỈNH ĐỒNG NAI

SỞ CÔNG THƯƠNG

Số:          /TTr-SCT
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
Đồng Nai, ngày         tháng      năm 2021


TỜ TRÌNH

Về việc dự thảo Quyết định ban hành Quy chế quản lý
vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

Kính gửi: UBND tỉnh Đồng Nai

Thực hiện quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 và Luật sửa đổi bổ sung một số điều năm 2020, Sở Công Thương kính trình UBND tỉnh dự thảo “Quyết định về việc ban hành Quy chế quản lý vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ trên địa bàn tỉnh Đồng Nai” như sau:
Sở Công Thương đã chủ trì, phối hợp với sở, ban, ngành và các tổ chức có liên quan xây dựng, tiếp thu, chỉnh sửa, bổ sung dự thảo Quyết định ban hành quy chế. Sở Công Thương xin trình UBND tỉnh dự thảo Quyết định ban hành Quy chế quản lý hoạt động vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ để sản xuất vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai như sau:
I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH VĂN BẢN
Ngày 01 tháng 4 năm 2019, UBND tỉnh Đồng Nai ban hành Quyết định số 16/2019/QĐ-UBND về ban hành Quy chế quản lý vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ trên địa bàn tỉnh Đồng Nai (sau đây viết tắt là Quyết định số 16/2019/QĐ-UBND).

Ngày 21 tháng 11 năm 2019, Bộ Công Thương ban hành Thông tư số 32/2019/TT-BCT Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn trong sản xuất, thử nghiệm, nghiệm thu, bảo quản, vận chuyển, sử dụng, tiêu hủy vật liệu nổ công nghiệp và bảo quản tiền chất thuốc nổ thay thế Quyết định số 51/2008/QĐ-BCT ngày 30 tháng 12 năm 2008, có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2020.

Tiếp theo ngày 30 tháng 11 năm 2020, Bộ Công Thương ban hành Thông tư số 31/2020/TT-BCT về sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư số 13/2018/TT-BCT ngày 15 tháng 6 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về quản lý, sử dụng vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ sử dụng để sản xuất vật liệu nổ công nghiệp, có hiệu lực thi hành từ ngày 15 tháng 01 năm 2021.

Căn cứ tại điểm b khoản 4 Điều 19 Nghị định số 71/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ về vật liệu nổ và tiền chất thuốc nổ. Trong đó, có nội dung giao UBND, thành phố trực thuộc trung ương Ban hành Quy chế quản lý vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ trên địa bàn phù hợp với tình hình địa phương theo quy định của pháp luật.

Căn cứ vào điểm a khoản 1 Điều 21 Thông tư số 13/2018/TT-BCT ngày 15/6/2018 của Bộ Công Thương quy định về quản lý, sử dụng vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ sử dụng để sản xuất vật liệu nổ công nghiệp.

Trên cơ sở đó, có quy định trách nhiệm của Sở Công Thương xây dựng, trình UBND cấp tỉnh ban hành Quy chế quản lý vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ trên địa bàn phù hợp với tình hình địa phương theo quy định của pháp luật. 

Được sự chấp thuận của Chủ tịch UBND tỉnh tại Văn bản số 1180/UBND-KTN ngày 01/02/2021 về việc xây dựng Quy chế quản lý vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
Khi Thông tư số 32/2019/TT-BCT có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2020 và Thông tư số 31/2020/TT-BCT có hiệu lực thi hành từ ngày 15 tháng 01 năm 2021 hướng dẫn thi hành dẫn đến Quyết định số 16/2019/QĐ-UBND đã không còn phù hợp, vì lý do:

Thứ nhất: một số văn bản pháp lý ban hành Quyết định số 16/2019/QĐ-UBND đã hết hiệu lực và sửa đổi bổ sung.

Thứ hai: để bảo vệ môi trường một số nhóm thuốc nổ gây ảnh hưởng xấu đến môi trường hạn chế sử dụng trong mục đích kinh tế, dân sự. Và một số loại thuốc nổ mới được nghiên cứu, phát triển, đưa vào sử dụng tại lãnh thổ Việt Nam để thay thế các loại thuốc nổ gây ảnh hưởng xấu đến môi trường và người trực tiếp sử dụng.

Thứ ba: để đảm an toàn, mất cắp vật liệu nổ Nhà nước định hướng tập trung đầu mối dịch vụ nổ mìn, hạn chế các đơn vị tự thực hiện nổ mìn, hạn chế việc xây kho tại nơi sử dụng.

Do đó, để triển khai kịp thời, đầy đủ các hoạt động liên quan đến vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ theo đúng quy định của pháp luật, việc UBND tỉnh Ban hành Quy chế quản lý vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ trên địa bàn tỉnh Đồng Nai thay thế Quyết định số 16/2019/QĐ-UBND là cần thiết.
II. MỤC ĐÍCH, QUAN ĐIỂM CHỈ ĐẠO VIỆC XÂY DỰNG DỰ THẢO VĂN BẢN
1. Mục đích

Kịp thời quy định nguyên tắc, phương thức, nội dung và trách nhiệm phối hợp giữa các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố Long Khánh, thành phố Biên Hòa (gọi chung là UBND cấp huyện), và các đơn vị có liên quan trong việc thực hiện quản lý nhà nước đối với vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ trên địa bàn tỉnh Đồng Nai phù hợp với Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ năm 2017; Nghị định số 71/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ về vật liệu nổ công nghiệp và tiền chất thuốc nổ; Thông tư số 13/2018/TT-BCT ngày 15/6/2018 của Bộ Công Thương quy định về quản lý, sử dụng vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ sử dụng để sản xuất vật liệu nổ công nghiệp.
2. Quan điểm chỉ đạo

Việc xây dựng và ban hành Quy chế quản lý vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ để sản xuất vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai phải phù hợp với các quy định theo Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ năm 2017; Nghị định số 71/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ về vật liệu nổ công nghiệp và tiền chất thuốc nổ; Thông tư số 13/2018/TT-BCT ngày 15/6/2018 của Bộ Công Thương quy định về quản lý, sử dụng vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ sử dụng để sản xuất vật liệu nổ công nghiệp; Thông tư số 32/2019/TT-BCT ngày 21 tháng 11 năm 2019, Bộ Công Thương Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn trong sản xuất, thử nghiệm, nghiệm thu, bảo quản, vận chuyển, sử dụng, tiêu hủy vật liệu nổ công nghiệp và bảo quản tiền chất thuốc nổ, có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2020; Thông tư số 31/2020/TT-BCT ngày 30/11/2020 về sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư số 13/2018/TT-BCT ngày 15 tháng 6 năm 2018.
III. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG DỰ THẢO VĂN BẢN

Trên cơ sở các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành, Sở Công Thương tiến hành xây dựng dự thảo “Quyết định về việc ban hành Quy chế quản lý vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ trên địa bàn tỉnh Đồng Nai ” theo trình tự gồm:

1. Căn cứ pháp lý

- Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015; Luật sửa đổi bổ sung một số điều Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 18/6/2020
- Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ ngày 20/6/2017;

- Căn cứ Luật khoáng sản ngày 17/11/2010;

- Căn cứ Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường;

- Căn cứ Nghị định số 71/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ về vật liệu nổ công nghiệp và tiền chất thuốc nổ;
- Nghị định số 136/2020/NĐ-CP ngày 24 tháng 11 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy;
- Căn cứ Nghị định số 15/2021/NĐ-CP  ngày 03/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

- Căn cứ Thông tư số 13/2018/TT-BCT ngày 15/6/2018 của Bộ Công Thương quy định về quản lý, sử dụng vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ sử dụng để sản xuất vật liệu nổ công nghiệp;
- Thông tư số 32/2019/TT-BCT ngày 21 tháng 11 năm 2019, Bộ Công Thương Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn trong sản xuất, thử nghiệm, nghiệm thu, bảo quản, vận chuyển, sử dụng, tiêu hủy vật liệu nổ công nghiệp và bảo quản tiền chất thuốc nổ, có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2020;
- Thông tư số 31/2020/TT-BCT ngày 30/11/2020 về sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư số 13/2018/TT-BCT ngày 15 tháng 6 năm 2018;
- Căn cứ Thông tư số 149/2020/TT-BCA ngày 31/12/2020 của Bộ Công an ban hành Thông tư quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy;
- Thông tư số 26/2016/TT-BCT ngày 30/11/2016 của Bộ Công Thương về Quy định nội dung lập, thẩm định và phê duyệt dự án đầu tư xây dựng, thiết kế xây dựng và dự toán xây dựng công trình mỏ khoáng sản;

- Căn cứ Thông tư số 02/2015/TT-BTNMT ngày 27/01/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP và Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ;

- Căn cứ Thông tư số 27/2015/TT-BTNMT ngày 29/5/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường.

- Căn cứ Văn bản số 1180/UBND-KTN ngày 01/02/2021 về việc xây dựng Quy chế quản lý vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

2. Quá trình xây dựng dự thảo

Ngày 18/12/2020, Sở Công Thương lập Tờ trình số 6085/TTr-SCT trình UBND tỉnh về việc đề nghị xây dựng Quy chế quản lý vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

Được sự chấp thuận của Chủ tịch UBND tỉnh tại Văn bản số 1180/UBND-KTN ngày 01/02/2021 về việc xây dựng Quy chế quản lý vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.
Trên cơ sở các ý kiến góp ý của các sở ngành, địa phương, Sở Công Thương đã hoàn chỉnh dự thảo Quy chế và báo cáo giải trình, tiếp thu ý kiến góp ý dự thảo Quy chế quản lý hoạt động vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ trên địa bàn tỉnh Đồng Nai (gửi kèm). Đồng thời, hoàn chỉnh hồ sơ thẩm định dự thảo “Quyết định về việc ban hành Quy chế quản lý hoạt động vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ trên địa bàn tỉnh Đồng Nai”, gửi Sở Tư pháp thẩm định.

Trên cơ sở ý kiến thẩm định của Sở Tư pháp, Sở Công Thương đã tiếp thu và hoàn chỉnh Dự thảo “Quyết định về việc ban Quy chế quản lý hoạt động vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ trên địa bàn tỉnh Đồng Nai”, kính trính UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo.

IV. BỐ CỤC VÀ NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA DỰ THẢO VĂN BẢN
1. Bố cục
Chương I: QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Điều 2. Đối tượng áp dụng
Điều 3. Giải thích từ ngữ

Điều 4. Yêu cầu chung đối với hoạt động vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ sản xuất vật liệu nổ công nghiệp

Điều 5. Yêu cầu về thực hiện công tác báo cáo trong hoạt động vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ

Chương II: QUY ĐỊNH VỀ KINH DOANH, BẢO QUẢN VÀ VẬN CHUYỂN VẬT LIỆU NỔ CÔNG NGHIỆP, TIỀN CHẤT THUỐC NỔ

Điều 6. Quy định về kinh doanh vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ sử dụng để sản xuất vật liệu nổ công nghiệp

Điều 7. Quy định về quản lý, bảo quản vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ tại kho và trên phương tiện vận chuyển
Điều 8. Quy định về bảo quản vật liệu nổ công nghiệp tại nơi sử dụng
Điều 9. Quy định về vận chuyển vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ

Chương III: QUY ĐỊNH VỀ SỬ DỤNG VẬT LIỆU NỔ CÔNG NGHIỆP
Điều 10. Quy định về quản lý sử dụng vật liệu nổ công nghiệp

Điều 11. Quy định trong thi công khoan, nổ mìn

Điều 12. Hồ sơ, trình tự, thủ tục, thời hạn giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp 

Điều 13. Cấp lại, điều chỉnh, thu hồi Giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp

Điều 14. Các quy định chi tiết về sử dụng vật liệu nổ công nghiệp

Điều 15. Quy định chi tiết tín hiệu nổ mìn

Điều 16. Quy định về an toàn nổ mìn tại cụm mỏ Phước Tân Tam Phước thuộc thành phố Biên Hòa

Điều 17. Quy định về an toàn nổ mìn tại cụm mỏ Thạnh Phú Thiện Tân thuộc huyện Vĩnh Cửu, cụm mỏ Soklu thuộc huyện Thống Nhất, cụm mỏ Núi Nứa thuộc thành phố Long Khánh và các địa điểm khác trên địa bàn tỉnh

Điều 18. Quy định về phối hợp trong công tác nổ mìn

Điều 19. Giám sát ảnh hưởng nổ mìn

Chương IV: TỔ CHỨC THỰC HIỆN
Điều 20. Trách nhiệm của Sở Công Thương

Điều 21. Trách nhiệm của Công an tỉnh

Điều 22. Trách nhiệm của Bộ chỉ huy quân sự tỉnh

Điều 23. Trách nhiệm của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Điều 24. Trách nhiệm của Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng

Điều 25. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp huyện

Điều 26. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp xã

Điều 27. Việc sửa đổi, bổ sung
2. Nội dung cơ bản

Quy chế này quy định nguyên tắc, phương thức, nội dung và trách nhiệm phối hợp giữa các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố Long Khánh, thành phố Biên Hòa (gọi chung là UBND cấp huyện), và các đơn vị có liên quan trong việc thực hiện quản lý nhà nước đối với vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ để sản xuất vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai theo bố cục nêu trên.
Trên đây là Tờ trình về dự thảo “Quyết định về việc ban hành Quy chế quản lý vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ trên địa bàn tỉnh Đồng Nai”, Sở Công Thương kính trình UBND tỉnh xem xét, quyết định.
Hồ sơ gửi kèm:

(1) Dự thảo “Quyết định về việc ban hành Quy chế quản lý vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ trên địa bàn tỉnh Đồng Nai”; 

(2) Các văn bản góp ý của các Sở ngành, địa phương; báo cáo giải trình, tiếp thu ý kiến góp ý dự thảo Quy chế quản lý vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ để sản xuất vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai (nếu có); Văn bản thẩm định của Sở Tư pháp./.
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